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Abstract
�e study was carried out with 2 experiments in Tam Binh district, Vinh Long province. Experiment 1 - E�ect 
of lu�a varieties used as rootstocks on growth and fruit yield of long lu�a CN428. �e experiment was arranged 
in completely randomized block design with 4 replications and 4 treatments, including: (1) Taiwan variety 01, 
(2) Taiwan variety 02, (3) local long fruit and (4) and control (non gra�ed). Results showed that the highest yield 
(11,0 tons/ha) was recorded at Taiwan variety 01  and the lowest yield at the control variety (non-gra�ing variety 
4,85 tons/ha). Experiment 2 - E�ect of number of rootstocks and mulching on growth and fruit yield of gra�ed 
long lu�a CN428. �e experiment was arranged in two factorial split-plots with 4 replications; main plot included 
the number of rootstocks: (1) single root gra�ing, (2) double root gra�ing, (3) triple root gra�ing and (4) control 
(non gra�ing); Sub-plot was mulching types including silvery-gray plastics and rice straw. �e results showed that 
the marketable yield (7.78 tons/ha) of the single root gra�ing long lu�a CN428 (gra�ed with 1 main root in the 
nursery) was higher than non-gra�ing (2.71 tons/ha); the yield of long lu�a variety CN428 when mulching by 
plastics (5.72 tons/ha) was higher than that of mulching by straw (2.97 tons/ha). It is suggested that planting long 
lu�a variety CN428 in Tam Binh district, Vinh Long province should use Taiwan lu�a rootstock 01 combined with 
mulching by plastics.
Keywords: Lu�a, rootstock, number of rootstocks, mulching types

Ngày nhận bài: 31/3/2021
Ngày phản biện: 18/5/2021

Người phản biện: GS.TS. Trần Khắc �i
Ngày duyệt đăng: 04/6/2021

 1 Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

ẢNH HƯỞNG CỦA TDZ VÀ IAA LÊN SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI
TỪ CÁC LỚP MỎNG TẾ BÀO CỦA LÁ, CUỐNG LÁ VÀ THÂN RỄ CÂY SÂM CAU 

(Curculigo orchioides Gaertn.) NUÔI CẤY IN VITRO
Nguyễn �i �úy Diễm1, Huỳnh Trường Huê1, Nguyễn �ị Minh Châu1, 

Võ �ị Xuân Tuyền1, Nguyễn �ị �úy Tiên1, Huỳnh �anh Quang1

TÓM TẮT
Mẫu lát cắt mỏng theo chiều ngang (traverse thin cell layer - tTCL) lá, cuống lá và thân rễ của cây sâm cau in 

vitro được nuôi cấy trên môi trường MS không có và có TDZ (0,5, 1,0 mg/L) kết hợp IAA (1,5, 2,0 mg/L) nhằm khảo 
sát hiệu quả của TDZ và IAA lên khả năng tạo mô sẹo và chồi trực tiếp. Sau 12 tuần nuôi cấy, kết quả thu được cho 
thấy môi trường thích hợp tạo mô sẹo từ tTCL lá là MS bổ sung 1,0 mg/L TDZ với 1,5 mg/L IAA; cuống lá là MS có
0,5 mg/L TDZ và 1,5 mg/L IAA; thân rễ là MS có 0,5 mg/L TDZ với 2,0 mg/L IAA hoặc MS có 1,0 mg/L TDZ với 
1,5 mg/L IAA. Môi trường tái sinh chồi từ tTCL mẫu lá là MS có 1,0 mg/L TDZ với 1,5 mg/L IAA; tTCL cuống lá và 
thân rễ là MS có 0,5 mg/L TDZ và 1,5 mg/L IAA.

Từ khóa: Sâm cau, mô sẹo, nuôi cấy lớp mỏng, phát sinh hình thái, chất điều hòa sinh trưởng
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sâm cau (Curculigo orchioides Gaertn.) là loài thảo 

dược sống lâu năm có chứa nhiều hoạt chất dược 
liệu quý và được dùng phổ biến trong y học. Nhiều 
nghiên cứu cho rằng trong thân rễ sâm cau có chứa 
polysaccharides, glycosides, sapogenin, alkaloid, … 
(Irshad et al., 2006) được dùng làm thuốc chữa ho, 
đau lưng, trĩ, vàng da, đau bụng, lở loét (Đỗ Tất lợi 
và ctv., 2004), chống loãng xương, làm thuốc bổ tăng 
cường sinh lí (Cao và ctv., 2008), trị đái tháo đường, 
kháng khuẩn (Nagesh, 2008). Điều này cho thấy, đây 
là loài thảo dược có giá trị cao và cần được phát triển.

Nhân giống cây sâm cau theo phương pháp 
truyền thống như gieo hạt thường có tỷ lệ nảy mầm 
thấp, với giâm thân rễ thì mỗi cây giống phải có 
một phần củ và phần ngọn mới đảm bảo cây có thể 
sống, nên hệ số nhân giống rất thấp. Vì vậy, các kết 
quả nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm cau từ 
các mẫu thân rễ, lá và chồi đỉnh đã được thực hiện 
và thành công (Suri et al., 1999; �omas và Jacob, 
2004; Nagesh, 2008; Võ Châu Tuấn và ctv., 2011; 
Trương �ị Bích Phượng và ctv., 2018). Tuy nhiên, 
các ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy lát mỏng tế bào trên 
đối tượng sâm cau còn rất hạn chế ở nước ta. Trong 
các kỹ thuật vi nhân giống thì nuôi cấy lát mỏng 
tế bào (�in cell layer - TCL) là kỹ thuật cho phép 
kiểm soát điều kiện nuôi cấy một cách dễ dàng do 
nồng độ hormone nội sinh của mẫu thấp. Sự phân 
cực của các tế bào trong lát mỏng tế bào giảm, tạo 
được nhiều chồi hơn, hệ số nhân chồi cao hơn nhiều 
so với các phương pháp nhân giống truyền thống 
(Lê Văn Hòa và ctv., 2012). Bài báo này, trình bày kết 
quả nghiên cứu sự tạo mô sẹo và chồi từ các vật liệu 
nuôi cấy tTCL của lá, cuống lá và thân rễ cây sâm 
cau in vitro đạt hiệu quả cao nhằm cải tiến quy trình 
nhân giống loài sâm cau phục vụ cho nhu cầu dược 
liệu trong nước.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 . Vật liệu nghiên cứu

- Vật liệu sử dụng là lá, cuống lá và thân rễ của 
các chồi sâm cau in vitro tái sinh từ quá trình nẩy 
mầm của hạt sâm cau trên môi trường MS bổ sung 
2 mg/L BA.

- Môi trường MS là môi trường Murashige 
và Skoog (1962) có bổ sung agar (8 g/L), đường 
(30 g/L), than hoạt tính 1 g/L. Môi trường điều chỉnh 
pH = 5,8. 

- Điều kiện nuôi cấy in vitro: thời gian chiếu sáng 
16 giờ/ngày, cường độ ánh sáng khoảng 2.000 lux, 
nhiệt độ phòng nuôi 24 ± 2oC. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Bố trí thí nghiệm
a) �í nghiệm 1: Khảo sát sự phát sinh hình thái từ 
các mẫu tTCL của lá sâm cau 

Mẫu lá sâm cau in vitro được cắt thành từng lát 
mỏng theo chiều ngang (traverse thin cell layer - 
tTCL) kích thước 5 mm ˟  5mm. Tiến hành cấy mẫu 
các mẫu vào môi trường MS không có và có bổ sung 
IAA (1,5, 2,0 mg/L) kết hợp TDZ (0,5, 1,0 mg/L).
b) �í nghiệm 2: Khảo sát sự phát sinh hình thái từ 
tTCL của cuống lá sâm cau 

Cuống lá sâm cau in vitro được cắt ngang tạo 
thành lát mỏng tTCL, mỗi đoạn cắt dài khoảng 
5 mm, sau đó cấy mẫu các mẫu vào môi trường MS 
không có và có bổ sung IAA (1,5, 2,0 mg/L) kết hợp 
TDZ (0,5, 1,0 mg/L).
c) �í nghiệm 3: Khảo sát sự phát sinh hình thái từ 
tTCL của thân rễ sâm cau 

Các mẫu thân rễ sâm cau in vitro là phần chồi 
(đã loại bỏ hết lá và cuống) được cắt ngang thành 
các lớp mỏng có chiều dày khoảng 2 mm và được 
đặt vào môi trường MS không có và có bổ sung IAA 
(1,5, 2,0 mg/L) kết hợp TDZ (0,5, 1,0 mg/L).

Các thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn 
toàn ngẫu nhiên, mỗi nghiệm thức 3 lần lặp lại, mỗi 
lần lặp lại là 5 keo, mỗi keo cấy 2 mẫu. 
2.2.2. Chỉ tiêu theo dõi 

Xác định tỷ lệ mẫu sống, tỷ lệ mẫu tạo mô sẹo, 
tỷ lệ mẫu tái sinh chồi và số chồi từ các mẫu tTCL 
lá, tTCL cuống lá và tTCL thân rễ sâm cau in vitro ở 
12 tuần nuôi cấy.
2.2.3. Phân tích dữ liệu 

Các số liệu thu thập được xử lý và phân tích 
thống kê bằng phần mềm Excel 2010 và SPSS 20.0 
với phép thử Duncan để so sánh sự khác biệt giữa 
các nghiệm thức.
2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu 

�í nghiệm được thực hiện từ tháng 01 đến 
tháng 6 năm 2020 tại phòng thí nghiệm Sinh lý 
�ực vật, Khoa Nông Nghiệp - Tài Nguyên �iên 
Nhiên, Trường Đại học An Giang.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Hiệu quả của TDZ và IAA lên sự phát sinh 
hình thái từ tTCL lá
3.1.1. Sự phát sinh mô sẹo 

Sau 12 tuần nuôi cấy, những mẫu lát mỏng tTCL 
lá sâm cau in vitro được nuôi cấy trên tất cả các môi 
trường đều tạo mô sẹo và đạt tỷ lệ mẫu sống cao. Các 
số liệu thu nhận được thể hiện qua bảng 1.
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Bảng 1. Sự hình thành mô sẹo và chồi từ tTCL lá sâm cau ở 12 tuần sau khi cấy

Nghiệm thức
Chất ĐHST (mg/L) Tỷ lệ sống 

(%)
Tỷ lệ tạo mô 

sẹo (%)
Tỷ lệ tái sinh 

chồi (%)
Số chồi

(chồi/mẫu)TDZ IAA
A1 0 0 66,7b 89,2 - -
A2 0,5 1,5 90,0a 100 51,7b 1,2b

A3 0,5 2,0 96,7a 100 17,4c 1,0b

A4 1,0 1,5 96,7a 100 71,7a 3,3a

A5 1,0 2,0 90,0a 92,5 11,7d 1,0b

F * ns ** **
CV (%) 10,2 5,7 23,4 36,7

Ghi chú: Các chữ cái theo sau giống nhau thì không khác biệt thống kê có ý nghĩa thống kê: * = khác biệt có ý 
nghĩa ở mức 5%, ** = khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%, ns = khác biệt không có ý nghĩa thống kê, (-) Không ghi nhận 
chồi xuất hiện.

Các mẫu tTCL được nuôi cấy trên môi trường 
MS có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng (CĐHST) 
TDZ và IAA đạt tỷ lệ sống, tỷ lệ mẫu tạo sẹo tương 
ứng lần lượt từ 90 - 96,97% và 92,5 - 100% cao hơn 
so với các mẫu nuôi cấy trên môi trường không có 
bổ sung CĐHST. Điều này chứng tỏ là sự kết hợp 
giữa TDZ và IAA ở các nồng độ khác nhau đều có 
hiệu quả kích thích sự hình thành mô sẹo. Kết quả 
này phù hợp với nhận định của George và cộng tác 
viên (2008), cytokinin kích thích sự phân chia tế bào 
với điều kiện có auxin. Trên môi trường MS không 
TDZ và IAA cũng có sự hình thành sẹo trên môi 
trường MS không TDZ và IAA nhưng tỷ lệ mẫu tạo 
mô sẹo thấp hơn đạt 89,17%, điều này là do các tTCL 
của mẫu lá đã có sẵn auxin nội sinh nên khi nuôi cấy 
trên môi trường MS không bổ sung chất điều hòa 
sinh trưởng vẫn có sự hình thành sẹo. 

Trong thí nghiệm này, các mô sẹo hình thành 
trên môi trường MS có 1 mg/L TDZ với 1,5 mg/L 
IAA nhiều, phát sinh xung quanh vết cắt, lan khắp 
bề mặt mẫu cấy, màu vàng nhạt và tập hợp nhiều 
nhóm tế bào hình tròn nhỏ màu trắng có thể phát 

triển thành phôi để hình thành chồi (Hình 1). Các 
khối mô sẹo ở nghiệm thức còn lại lúc đầu cũng có 
biểu hiện tăng sinh mô nhưng đến 12 tuần sau khi 
cấy chúng bắt đầu thay đổi từ màu vàng sang nâu 
đen. Riêng cấu trúc mô sẹo ở nghiệm thức A1, A2 và 
A5 rất rắn chắc, vì vậy khả năng phản biệt hóa của 
các mô sẹo trên các môi trường này rất thấp.

3.1.2. Sự tái sinh chồi
Khả năng tái sinh chồi của các mẫu tTCL lá 

được thể hiện ở bảng 1 cho thấy, những mẫu sống 
sót ở trên môi trường MS bổ sung TDZ và IAA 
cho hiệu quả tái sinh chồi cao hơn so với các mẫu 
nuôi cấy trên môi trường không có bổ sung TDZ và 
IAA (không tái sinh chồi). Môi trường MS bổ sung 
1,0 mg/L TDZ với 1,5 mg/L IAA cho tỷ lệ mẫu tạo 
chồi cao nhất, chồi phát triển thành từng cụm, thân 
to, chất lượng chồi tốt đạt 71,7% với 3,3 chồi/mẫu. 
Kết quả của thí nghiệm này cao hơn kết quả nghiên 
cứu của Prajapati và cộng tác viên (2003), khi nuôi 
cấy các mảnh lá sâm cau (10 mm) trên môi trường 
MS bổ sung 0,2 mg/L BAP cho số chồi tái sinh chỉ 
đạt tối đa là 1,44 chồi/mẫu.

Hình 1. Sự phát sinh hình thái mô sẹo và chồi từ tTCL lá sâm cau ở 12 tuần sau khi cấy
Ghi chú: A4x: Khối mô sẹo được quan sát dưới kính hiển vi soi nổi.
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Bảng 2. Sự hình thành mô sẹo và chồi từ tTCL cuống lá sâm cau ở 12 tuần sau khi cấy

Nghiệm thức
CĐHST (mg/L) Tỷ lệ sống 

(%)
Tỷ lệ tạo mô 

sẹo (%)
Tỷ lệ tạo chồi 

(%)
Số chồi

(chồi/mẫu)TDZ IAA
B1 0 0 23,3b 100 - -
B2 0,5 1,5 60,0a 100 67,0a 2,3a

B3 0,5 2,0 26,7b 88,9 - -
B4 1,0 1,5 33,3b 100 30,3b 1,0b

B5 1,0   2,0 40,0b 100 - -
F    * ns     **      **
CV (%) 29,9      11,6    28,2     25,5

Ghi chú: Các chữ cái theo sau giống nhau thì không khác biệt thống kê có ý nghĩa thống kê: ** = khác biệt có ý nghĩa ở 
mức 1%; * = khác biệt có ý nghĩa ở mức 5%, ns = khác biệt không có ý nghĩa thống kê, (-): Không ghi nhận chồi xuất hiện.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi tăng nồng độ 
TDZ từ 0,5 mg/L đến 1 mg/L kết hợp 1,5 mg/L IAA 
thì sự tái sinh chồi tăng (tương ứng 1,2 và 3,3 chồi/
mẫu), tuy nhiên khi nồng độ IAA tăng lên 2 mg/L 
thì sự tái sinh chồi lại giảm xuống còn 1 chồi/mẫu. 
Điều này cho thấy, nồng độ TDZ kết hợp IAA ở nồng 
độ 1,5 mg/L thì kích thích tái sinh chồi, nhưng khi 
nồng độ IAA tăng 2 mg/L thì ức chế sự tái sinh chồi. 
Kết quả này phù hợp với nhận định của Gaspar và 
cộng tác viên (1996), IAA ở nồng độ cao làm giảm 
hoạt tính của TDZ gây ức chế sự tái sinh chồi của 
mẫu cấy.

3.2. Hiệu quả của TDZ và IAA lên sự phát sinh 
hình thái từ tTCL cuống lá
3.2.1. Sự phát sinh mô sẹo

Việc bổ sung TDZ và IAA vào môi trường nuôi 
cấy các mẫu tTCL cuống lá sâm cau có ảnh hưởng 
đến quá trình sống sót và hình thành mô sẹo của các 
mẫu sau 12 tuần nuôi cấy (Bảng 2). Các mẫu sống 
sót thu được ở môi trường MS không bổ sung TDZ 
và IAA (23,3%) thấp hơn so với môi trường có TDZ 
với IAA (26,7 - 60%). Nhìn chung, tỷ lệ sống của các 
mẫu tTCL cuống lá ở các môi trường nuôi cấy không 
cao, chỉ đạt tối đa là 60% trên môi trường MS có bổ 
sung 0,5 mg/L TDZ với 1,5 mg/L IAA.

Sự phát sinh mô sẹo của mẫu tTCL cuống lá sâm 
cau ở bảng 2 cho thấy, tất cả các mẫu sống sót được 
trên các môi trường MS có hay không có bổ sung 
TDZ và IAA đều phát sinh hình thái chủ yếu mô 
sẹo, tỷ lệ tạo mô sẹo đạt 88,9 - 100%, trong đó tỷ lệ 
mẫu hình thành mô sẹo đạt cao nhất ở nghiệm thức 
B1, B2, B4 và B5 (đạt 100%). Các mô sẹo từ tTCL 
cuống lá ở nghiệm thức B2 và B4 mềm, màu vàng 
nhạt, tập hợp nhiều khối tròn nhỏ và có khả năng 
biệt hóa thành chồi ở 12 tuần sau khi cấy. Ngoài ra 
một số mô sẹo ở nghiệm thức B1, B3, B5 có màu 
xanh nhạt, chắc, tăng sinh nhanh và không có khả 
năng biệt hóa chồi (Hình 2). Qua kết quả thí nghiệm 
cho thấy, tTCL cuống lá khi được nuôi cấy đều có sự 
phản phân hóa của các tế bào nhu mô ở vết cắt, đóng 
vai trò như tế bào sinh phôi phân chia mãnh liệt tạo 
khối mô sẹo. Sự phân chia tế bào ở phần cuống lá 
tương đối hẹp nên khối mô sẹo tạo ra không lớn. 
Mẫu cấy ở nghiệm thức B1 cũng xuất hiện mô sẹo 
là do trong mô cuống lá cắt rời có chứa hàm lượng 
auxin nội sinh. �eo Nguyễn Đức Lượng và Lê �ị 
�ủy Tiên (2002), auxin kích thích sự tạo mô sẹo, 

đồng thời sự kết hợp của auxin và cytokinin tăng 
cường cảm ứng mô sẹo.

3.2.2. Sự tái sinh chồi
Khả năng tái sinh chồi của các mẫu tTCL cuống 

lá được thể hiện ở bảng 2 cho thấy, việc bổ sung TDZ 
và IAA ở các nồng độ khác nhau vào môi trường 
nuôi cấy có ảnh hưởng đến sự tạo chồi. Các mẫu từ 
tTCL cuống lá ở môi trường MS có bổ sung TDZ ở 
nồng độ 0,5; 1,0 mg/L kết hợp 1,5 mg/L IAA có sự 
tái sinh chồi (Hình 2). Trong đó, nghiệm thức có bổ 
sung 0,5 mg/L TDZ với 1,5 mg/L IAA ( B2) đạt tỷ lệ 
mẫu tái sinh chồi cao nhất và thấp nhất là nghiệm 
thức B1, B3, B5 không xuất hiện chồi.

Kết quả thí nghiệm cho thấy, khi bổ sung nồng 
độ IAA 1,5 mg/L với TDZ 0,5 mg/L thì mẫu tái sinh 
chồi tăng lên đạt 67,9% với 2,3 chồi/mẫu, nhưng 
khi tăng TDZ lên 1 mg/L thì mẫu chỉ tái sinh chồi 
30,3% với 1 chồi/mẫu. Trên môi trường MS có bổ 
sung nồng độ IAA 2,0 mg/L với TDZ ở nồng độ 0,5; 
1,0 mg/L không có hiệu quả tạo chồi, điều này là do 
IAA ở nồng độ cao kìm hãm hoạt động của TDZ gây 
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Hình 2. Sự phát sinh hình thái từ tTCL cuống lá sâm cau ở 12 tuần sau khi cấy
Ghi chú: B1, B2, B3, B4: mô sẹo xốp và chồi trên các môi trường nuôi cấy; B3x: mô sẹo đặc; B4x, B5x: Cấu trúc mô 

sẹo trên môi trường B3, B4, B5 quan sát dưới kính hiển vi soi nổi.

ức chế quá trình tái sinh chồi từ mẫu cấy. Như vậy 
các mẫu tTCL cuống lá sâm cau được nuôi cấy trên 
môi trường MS có bổ sung TDZ kết hợp IAA ở nồng 

độ thấp cho hiệu quả phát sinh hình thái chồi hoặc 
mô sẹo cao hơn so với khi sử dụng TDZ và IAA ở 
nồng độ cao.

3.3. Hiệu quả của TDZ và IAA lên sự phát sinh 
hình thái từ tTCL thân rễ sâm cau
3.3.1. Sự phát sinh mô sẹo

Sau 12 tuần nuôi cấy, các mẫu tTCL thân rễ sâm 
cau in vitro được nuôi cấy trên môi trường MS có 
và không có bổ sung TDZ và IAA đều đạt tỷ lệ sống 
cao từ 83,3 - 100% (Bảng 3). Trong đó, nghiệm thức 
C2, C3 và C4 vẫn đạt tỷ lệ mẫu sống cao nhất từ
96,7 - 100%. Nghiệm thức C5 đạt tỷ lệ mẫu sống 
thấp nhất 83,3%.

Những mẫu tTCL thân rễ sâm cau còn sống sót 
trên các môi trường nuôi cấy đều phát sinh hình thái 
tạo mô sẹo (Hình 3). Tỷ lệ mô sẹo tạo ra nhiều nhất 
ở nghiệm thức C3 đạt 100%. Nghiệm thức C5 đạt 
tỷ lệ mô sẹo thấp là 67,6%. Kết quả cho thấy, TDZ 
ở nồng độ 0,5 mg/L TDZ kết hợp 1,5; 2,0 mg/L IAA 
cho tỷ lệ mô sẹo tăng từ 80% lên 100%. Tuy nhiên, 
khi tăng nồng độ TDZ lên 1,0 mg/L thì tỷ lệ mẫu tạo 
mô sẹo giảm từ 93,3% xuống còn 67,6%, nhiều mẫu 
không có khả năng tạo mô sẹo, bị hóa đen và chết.

Bảng 3. Sự hình thành mô sẹo và chồi từ tTCL thân rễ sâm cau ở 12 tuần sau khi cấy

Nghiệm thức
Chất ĐHST (mg/L) Tỷ lệ sống 

(%)
Tỷ lệ tạo mô 

sẹo (%)
Tỷ lệ tái sinh 

chồi (%)
Số chồi

(chồi/mẫu)TDZ IAA
C1 0 0 90,0ab 78,4bc 45,6c 1,4c

C2 0,5 1,5 100a 80,0bc 83,3a 3,4a

C3 0,5 2 96,7a 100a 69,3ab 2,0b

C4 1,0 1,5 100a 93,3ab 60,0bc 1,6bc

C5 1,0 2 83,3b 67,6c 55,6bc 1,5bc

F * * * **
CV (%) 6,1 12,4 17,0 14,8 

Ghi chú: Các chữ cái theo sau giống nhau thì không khác biệt thống kê có ý nghĩa thống kê: *= khác biệt có ý nghĩa 
ở mức 5%, **= khác biệt có ý nghĩa ở mức 1%.



44

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 05(126)/2021

Sự biến đổi của khối mô sẹo từ tTCL thân rễ cho 
thấy, các khối mô sẹo hình thành ở nghiệm thức C1 
và C2 có biểu hiện tăng sinh chậm, xung quanh khối 
mô hóa nâu đen, ở giữa xuất hiện nhiều nhóm tế bào 
màu vàng nhạt và trắng, sần sùi, có khả năng biệt 
hóa chồi. Mô sẹo ở nghiệm thức C5 có dạng mềm, 
màu nâu đen, tăng sinh chậm, sẹo xuất hiện lan dần 
trên bề mặt mẫu cấy, có sự xuất hiện chồi ở vị trí vết 
cắt, tuy nhiên khả năng phản biệt hóa của các mô 
sẹo này rất thấp. Khối mô sẹo ở nghiệm thức C3 và 
C4 tăng sinh mạnh, mềm, sần sùi, có màu vàng nhạt 
và trắng phát sinh xung quanh vết cắt và lan dần ra 
bề mặt môi trường, phía dưới khối mô còn có sự 
phát sinh rễ. Quan sát cấu trúc hình thái khối mô 
sẹo màu trắng cho thấy bề mặt khối mô sần sùi, tập 
hợp rất nhiều tế bào hình tròn nhỏ màu trắng có khả 
năng phát sinh phôi (Hình 3).

3.3.2. Sự tái sinh chồi
Sau 12 tuần nuôi cấy, hầu hết những mẫu tTCL 

thân rễ còn sống sót đều phát sinh hình thái chồi 
trên các môi trường nuôi cấy có và không có bổ sung 
TDZ và IAA (Bảng 4). Tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt được 
cao nhất ở nghiệm thức C2 (83,3% với 3,4 chồi/mẫu). 
Nghiệm thức đạt tỷ lệ tạo chồi thấp nhất là nghiệm 
thức C1 đạt 45,7% với 1,4 chồi/mẫu. �eo Vũ Văn 
Vụ và cộng tác viên (2007), cytokinin được tổng hợp 
nhiều ở rễ, hoạt hóa sự phân chia tế bào hình thành 
chồi bất định, vì vậy các mẫu tTCL từ thân rễ sâm 
cau có thể chứa một hàm lượng cytokinin nội sinh 
nhất định nên khi nuôi cấy trên môi trường không 
có chất điều hòa sinh trưởng đã kích thích quá trình 
tái sinh chồi.

Hình 3. Hình thái của mô sẹo từ tTCL thân rễ sâm cau ở 12 tuần sau khi cấy
Ghi chú: C1, C2, C3, C4, C5: Cấu trúc hình thái mô sẹo; R- C3a, R-C4a: Khối mô sẹo trên môi trường C3, C4 quan 

sát dưới kính hiển vi soi nổi; Cấu trúc giải phẩu của lát cắt ngang của mô sẹo trên môi trường C3, C4 quan sát dưới kính 
hiển vi quang học vật kính X10 (R-C3b) và X40 (R-C4b).

Hình 4. Sự hình thành chồi từ tTCL thân rễ sâm cau ở 12 tuần sau khi cấy trên môi trường khác nhau
Ghi chú: C1: MS; C2: MS + 0,5 mg/L TDZ + 1,5 mg/L IAA; C3: MS + 0,5 mg/L TDZ + 2,0 mg/L IAA; C4: MS + 

1,0 mg/L TDZ + 1,5 mg/L IAA; C5: MS + 1,0 mg/L TDZ + 2,0 mg/L IAA.
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Kết quả thí nghiệm cho thấy TDZ và IAA có 
hiệu quả trong sự gia tăng số chồi. Khả năng tái sinh 
chồi ở các nghiệm thức có TDZ và IAA cao hơn so 
với nghiệm thức đối chứng. Khi TDZ ở nồng độ 
0,5 mg/L kết hợp với IAA 1,5 và 2,0 mg/L cho hiệu 
quả tạo chồi giảm từ 3,4 chồi/mẫu cấy xuống còn 

2,0 chồi/mẫu cấy. Khi tăng thêm nồng độ TDZ 
lên 1,0 mg/L kết hợp với IAA ở nồng độ 1,5; 2,0 mg/L 
thì khả năng tái sinh chồi tiếp tục giảm. Điều này cho 
thấy nồng độ TDZ cao gây ức chế quá trình tái sinh 
chồi từ mẫu cấy tTCL thân rễ sâm cau, do đó làm 
giảm sự gia tăng số chồi trong môi trường nuôi cấy. 
�eo một số kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy, 
ở nồng độ BAP khác nhau cũng kích thích khả năng 
tái sinh chồi từ thân rễ sâm cau, tuy nhiên số chồi tái 
sinh không cao chỉ từ 1,0 - 2,65 chồi/mẫu cấy (Shende 
et al., 2012, Trương �ị Bích Phượng và ctv., 2018).

Việc sử dụng các mẫu tTCL từ các cây in vitro 
làm nguồn vật liệu ban đầu để tạo khả năng phát 
sinh hình thái mô sẹo hoặc chồi đã được một số tác 
giả nghiên cứu trên nhiều đối tượng cây trồng. Tuy 
nhiên, đối với cây sâm cau và cũng như các loài thuộc 
họ Hypoxidaceae, vẫn chưa thấy nghiên cứu nào 
công bố về sử dụng kỹ thuật nuôi cấy lát mỏng trong 
vi nhân giống. �eo Teixeira và Tanaka (2006), các 
yếu tố nội sinh thường ảnh hưởng không lớn trong 
hệ thống TCL, đặc tính mỏng của mẫu cấy đóng 
vai trò quan trọng trong quá trình đáp ứng với các 
tác nhân ngoại sinh như CĐHST, chất dinh dưỡng. 
Nguyễn Bảo Triệu và cộng tác viên (2012) khi nuôi 
cấy cuống lá và thân củ cây sâm ngọc linh (cắt lát 
mỏng kích thước 1,0 - 1,5 mm) trên môi trường MS 
bổ sung 1 mg/L 2,4-D với 0,2 mg/L TDZ cho thấy có 
sự hình thành mô sẹo cao nhất đạt tỷ lệ 79,8%. Vũ 
Xuân Dương và cộng tác viên (2019) sử dụng MS 
bổ sung 0,5 mg/L TDZ và 3 mg/L 2,4-D để tạo mô 
sẹo từ lát cắt chồi cây Alpinia coriandriodora D. Fang 
(0,5 - 1 mm) đạt tỷ lệ tạo mô sẹo 75,56%.

Trong nghiên cứu này, sử dụng các tTCL lá 
(5 ˟  5 mm), cuống lá (5 mm), thân rễ (2 mm) từ cây 
sâm cau in vitro cho thấy các mẫu tTCL lá đạt tỷ lệ 
mẫu sống, tỷ lệ hình thành mô sẹo cao và chất lượng 
mô sẹo tốt (96,7% và 100%) khi sử dụng 1,5 mg/L 
IAA với 1,0 mg/L TDZ; tiếp theo là mẫu tTCL thân 
rễ khi sử dụng 0,5 mg/L TDZ với 2,0 mg/L IAA hoặc 
1,0 mg/L TDZ với 1,5 mg/L IAA  cho tỷ lệ mẫu sống 
và tỷ lệ mẫu tạo mô sẹo đạt tương ứng lần lượt là 
96,7% và 100%; 100% và 93,3%; tỷ lệ mẫu sống và tỷ 
lệ mẫu tạo mô sẹo đạt thấp nhất là ở các mẫu tTCL 
cuống lá nuôi cấy trên môi trường MS có 1,5 mg/L 

IAA với 0,5 mg/L TDZ (60% và 100%). Đối với sự 
phát sinh hình thái chồi cho thấy, mẫu tTCL thân 
rễ đạt tỷ lệ tạo chồi và số chồi cao nhất (với 83,3%; 
3,4 chồi/mẫu) khi sử dụng 0,5 mg/L TDZ với 
1,5 mg/L IAA; tiếp theo là mẫu tTCL lá được nuôi 
trên môi trường MS có 1 mg/L TDZ và 1,5 mg/L 
IAA cho tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt 71,7% với 3,3 chồi/
mẫu, tỷ lệ tạo chồi đạt thấp nhất là mẫu tTCL cuống 
lá khi sử dụng 0,5 mg/L TDZ với 1,5 mg/L IAA 
(67% với 2,3 chồi/mẫu). Như vậy, trong ba nguồn 
mẫu sử dụng, nguồn mẫu tTCL lá được nuôi cấy 
trên MS có 1,0 mg/L TDZ với 1,5 mg/L IAA cho khả 
năng phát sinh mô sẹo tốt nhất. Mẫu tTCL thân rễ 
được nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 0,5 mg/L 
TDZ và 1,5 mg/L IAA đạt hiệu quả tái sinh chồi trực 
tiếp cao nhất. Tùy theo mục đích nghiên cứu sự phát 
sinh hình thái mô sẹo hoặc tái sinh chồi trực tiếp mà 
lựa chọn nguồn mẫu cấy là tTCL lá hoặc tTCL thân 
rễ và môi trường nuôi cấy cho phù hợp. 

IV. KẾT LUẬN 
Qua kết quả nghiên cứu đã xác định được các 

môi trường nuôi cấy thích hợp cho sự phát sinh hình 
thái mô sẹo hay chồi trực tiếp bằng phương pháp 
nuôi cấy lát mỏng từ các bộ phận lá, cuống lá thân 
rễ của cây sâm cau in vitro. Môi trường thích hợp để 
hình thành mô sẹo từ tTCL lá sâm cau là MS bổ sung 
1,0 mg/L TDZ kết hợp 1,5 mg/L IAA; tTCL cuống 
lá là MS bổ sung 0,5 mg/L TDZ và 1,5 mg/L IAA; 
tTCL thân rễ là MS bổ sung 0,5 mg/L TDZ kết hợp 
2,0 mg/L IAA và MS bổ sung 1,0 mg/L TDZ kết hợp 
1,5 mg/L IAA. Môi trường nuôi cấy cho hiệu quả phát 
sinh chồi từ tTCL lá là MS bổ sung 1,0 mg/L TDZ
 kết hợp 1,5 mg/L; từ tTCL cuống lá và tTCL thân rễ 
là MS bổ sung 0,5 mg/L TDZ và 1,5 mg/L IAA.
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E�ect of TDZ and IAA on morphogenesis from thin cell layer
of leaf, petiole and rhizome of Curculigo orchioides in vitro

Nguyễn �i �uy Diem, Huynh Truong Hue, Nguyen �ị Minh Chau,  
Vo �ị Xuan Tuyen, Nguyen �ị �uy Tien, Huynh �anh Quang

Abstract 
�e traverse thin cell layer (tTCL) of leaf, petiole and rhizomes of C. orchioides Gaertn. in vitro was cultured on 
MS medium without or with TDZ (0.5; 1.0 mg/L) combined  with IAA (1.5; 2.0 mg/L) to investigate their ability to 
produce callus and direct shoots. A�er 12 weeks of culture, the results showed that appropriate medium to generate 
callus from tTCL of leaf was MS supplemented with 1.0 mg/L TDZ and 1.5 mg/L IAA; tTCL of petioles was MS with 
0.5 mg/L TDZ and 1.5 mg/L IAA; from tTCL of rhizome was MS with 0.5 mg/L TDZ and 2.0 mg/L IAA or MS with 
1.0 mg/L TDZ and 1.5 mg/L IAA. �e medium for shoot regeneration from tTCL of leaf was MS supplemented with 
1.0 mg/L TDZ and 1.5 mg/L IAA; from tTCL of petioles and rhizome on the MS supplemented with 0.5 mg/L TDZ 
and 1.5 mg/L IAA.
Keywords: Curculigo orchioides Gaertn., callus, morphogenesis, thin cell layer, plant growth regulator
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TÓM TẮT
Bài báo tiến hành nghiên cứu tác động của điều kiện thời tiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu với trọng 

tâm là giá trị độ lạnh hàng năm đến sản xuất cây ăn quả ôn đới vùng miền núi phía Bắc Việt Nam. Nghiên cứu thực 
hiện dưới dạng điều tra cơ bản sử dụng phương pháp chồng ghép các bản đồ thích nghi cùng với các kỹ thuật đánh 
giá nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA), phỏng vấn người thạo tin (KIP), hệ thống thông tin địa lý (GIS). 
Kết quả phân tích cho thấy: Giá trị độ lạnh tính theo năm trong hai thập kỷ gần đây thay đổi không đáng kể, liên 
quan mật thiết đến hiện trạng phân bố cây ăn quả ôn đới ở các tỉnh miền núi phía Bắc và đây cũng chính là yếu tố 
cơ bản để hoạch định chiến lược phát triển cho từng địa phương. 

Từ khóa: Cây ăn quả ôn đới, độ lạnh, miền núi phía Bắc Việt Nam

1 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; 2 Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
3 Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông; 4 Viện Nghiên cứu Rau quả
5 Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc; 6 Trung tâm Tài nguyên �ực vật
7 Viện Di truyền Nông nghiệp

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Phát triển cây ăn quả ôn đới ở Việt Nam, trước hết 

là vùng núi phía Bắc với 31% tổng diện tích nhưng 
chỉ chiếm 9,6% tổng GDP cả nước là một hướng đi 
đúng đắn và tất yếu, ngoài ý nghĩa góp phần xóa 
đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân 
vùng khó khăn, vấn đề an toàn thực phẩm và giảm 
nhập khẩu (đặc biệt là từ Trung Quốc) cũng là một 
sự đóng góp rất quan trọng, gián tiếp nâng cao kim 
ngạch xuất khẩu sản phẩm quả vốn rất có lợi thế 
cạnh tranh.

Cây ăn quả ôn đới nói chung và các chủng loại 
hồng, lê, đào, mận, nói riêng cần phải có một khoảng 
thời gian trong năm có độ lạnh nhất định để phân 
hoá mầm hoa, ra hoa và kết quả. Cũng chính vì vậy 
cây ăn quả ôn đới phân bố tập trung vào các nước có 
vĩ độ cao, chủ yếu ở châu Âu, châu Mỹ và vùng Đông 
Bắc Á... Trên thực tế, phần lớn những giống thích 
hợp cho vùng ôn đới thường có yêu cầu rất cao về độ 
lạnh hữu hiêu (gọi tắt là độ lạnh)  (Chilling Units, 
viết tắt là CU), chẳng hạn các giống đào thường yêu 
cầu độ lạnh trong khoảng 600 - 1.000 CU, các giống 
mận từ 800 - 1.200 CU (Gyuró, 1990), do vậy các 
tiến bộ về giống, kỹ thuật canh tác khó áp dụng cho 
vùng núi có khí hậu á nhiệt đới ở các nước Đông 
Nam Á, trong đó có Việt Nam. 

Mức độ lạnh cần thiết để cây có thể phân hoá 
mầm hoa là đặc tính di truyền của giống và nhìn 

chung, phần lớn các giống cây ăn quả ôn đới có yêu 
cầu ngưỡng nhiệt độ hữu hiệu để phân hóa hoa nằm 
ở hai cực 0oC và 15oC, nghĩa là ở điều kiện nhiệt độ 
dưới 0oC hoặc trên 15oC, cây trồng không có khả 
năng phân hóa mầm hoa (George et al., 1998). Trong 
phạm vi một vùng, sự chênh lệch nhiệt độ chủ yếu 
do có sự khác biệt về độ cao, dưới thung lũng thấp 
thường có đơn vị lạnh CU cao hơn sườn và đỉnh đồi 
do luồng khí lạnh đọng lại, nên có thể trồng được 
những giống có yêu cầu độ lạnh cao hơn, chất lượng 
quả tốt hơn. Sử dụng thiết bị đo nhiệt độ “Tiny Talk” 
cùng với phần mềm, thu thập số liệu khí tượng để 
xác định đơn vị lạnh (CU) chính xác cho từng tiểu 
vùng khí hậu, thậm chí ngay trong cùng một thung 
lũng nhỏ, để từ đó có thể xác định được những 
giống thích hợp với từng điều kiện nhiệt độ cụ thể 
(Campbell et al.,1998). 

Dựa vào các cách tính độ lạnh của Utal hoặc 
Dynamic và đặc biệt là công thức được đơn giản 
hóa của George-Nissen về sau xây dựng thành phần 
mềm chuyên biệt, chúng ta có thể tính toán được 
số đơn vị lạnh (CU) của một vùng, giúp cho việc 
sử dụng giống bản địa hoặc nhập nội chủ động và 
có hiệu qua. Đây cũng chính là lý do chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu sự biến động của giá trị độ lạnh 
trong hai thập kỷ gần đây trong mối tương quan đến 
sự phân bố và tiềm năng phát triển cây ăn quả ôn đới 
ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam.


